
 SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày         tháng  11  năm  2023 
 

THÔNG BÁO 

Về việc báo chi phí thẩm định giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp 

  
 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu thẩm định giá dịch vụ vệ sinh công 

nghiệp. 

Đề nghị quý công ty có năng lực thực hiện yêu cầu trên, vui lòng báo giá 

gửi trực tiếp về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Địa 

chỉ: Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp, trước ngày 13/11/2023 (bảng báo giá có chữ ký và đóng mộc) 

hoặc Email: phuonglinhbvsd@gmail.com với nội dụng như sau: 
 

STT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

 

 
01 

Phí thẩm định giá  

dịch vụ vệ sinh công 

nghiệp (Đính kèm 

danh mục) 

 
Lần 

 
01 

  

Cung 

cấp 03 

chứng 

thư 

thẩm 
định 

Tổng cộng: gồm thuế VAT và chi phí khác 
  

Số tiền bằng chữ: 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các công ty; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, HCQT. Linh (02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thanh Tùng 
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DANH MỤC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVĐKSĐ ngày        tháng 11 năm 2023  

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc) 

 

Stt Khu vực làm sạch Nhân sự 
Thời gian làm 

việc 
Ghi chú 

1. 
Khu Hành chính – Cấp cứu 

(Khu A): 
04   

1.1 Tầng trệt 01 
05 giờ – 17 giờ; 

05 ngày/tuần 

Làm vệ sinh 

buổi sáng vào 

các ngày Thứ 

7, Chủ nhật, 

Lễ, Tết 
1.2 Tầng 1 01 

05 giờ – 17 giờ; 

05 ngày/tuần 

1.3 Khoa Cấp cứu 02 

Làm việc 07/ngày 

tuần (kể cả ngày 

nghỉ, lễ, tết…) 

+ 01 nhân sự: 05 

giờ – 17 giờ; 

+ 01 nhân sự: 17 

giờ – 5 giờ; 

Vị trí làm 

việc cố định. 

Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm  

2. Khu Khám Bệnh (Khu B): 03   

2.1 
Tầng trệt, khu phát thuốc 

BHYT 
02 

05 giờ – 17 giờ  

05 ngày/tuần 

Làm vệ sinh 

buổi sáng vào 

các ngày Thứ 

7, Chủ Nhật, 

Lễ, Tết 
2.2 Tầng 1 01 

05 giờ – 17 giờ  

05 ngày/tuần 

3. Khu Nội tổng hợp (Khu C): 04   

3.1 
Tầng trệt:  Toàn bộ tầng trệt 

(Khoa Nội Tổng hợp 1). 
02 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần      Có nhân 

sự trực vào 

ban đêm (làm 

vệ sinh đột 

xuất hoặc khi 

cần thiết). 

3.2 
Tầng 01:  Toàn bộ tầng 1 

(Khoa Nội Tổng hợp 2). 
01 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

3.3 
Tầng 02:  Toàn bộ tầng 2 

(Khoa Nhi). 
01 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

4. Khu Sản – Nhi (Khu D): 04   

4.1 Tầng 2: Toàn bộ tầng 2 (Một 

phần Khoa Nhi; một phần 
01 05 giờ – 17 giờ   Có nhân sự 

trực vào ban 
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khoa Phụ sản). 07ngày/tuần đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 
4.2 Tầng 1 (khoa Phụ sản) 01 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

4.3 
Tầng trệt: Toàn bộ tầng trệt 

Khoa Phụ sản. 
02 

Làm việc 07/ngày 

tuần (kể cả ngày 

nghỉ, lễ, tết…) 

+ 01 nhân sự: 05 

giờ – 17 giờ; 

+ 01 nhân sự: 17 

giờ – 5 giờ; 

Vị trí làm 

việc cố định. 

Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm  

5. Khu 6 tầng (khu E) 05   

5.1 

Tầng 5:  

Toàn bộ tầng 5 (Khoa Liên 

chuyên khoa, khu vực kho 

lưu trữ) 

01 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

- Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 5.2 

Tầng 4:  

Toàn bộ tầng 4 (Khoa Nội 

Tim mạch – Lão khoa) 

02 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

5.3 

Tầng 3:  

Toàn bộ tầng 3 (Khoa Ngoại 

Tổng hợp) 

02 

 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

   Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 

5.4 Tầng 2: 03   

5.4.1 Khoa YHCT – PHCN 
02 

 

05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

  Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 

5.4.2 Đơn vị Thận nhân tạo 01 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

Hoặc làm 

việc theo ca 

(do Đơn vị 

TNT sắp xếp)  

5.5 Tầng 1: 06   
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5.5.1 

+ Phòng vật y tế tiêu hao 

+Hành lang ngoài Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê Hồi sức 

+ Khu vực sảnh, hành lang 

chung, cầu thang nối tầng 1. 

01  
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

   Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 
5.5.2 

Khoa Xét nghiệm và hành 

lang ngoài - nơi ngồi chờ của 

người nhà. 

01 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

5.5.3 Khoa PT - GMHS 04 

Làm việc 07/ngày 

tuần (kể cả ngày 

nghỉ, lễ, tết…) 

+ 01 nhân sự: 05 

giờ – 17 giờ; 

+ 01 nhân sự: 17 

giờ – 5 giờ; 

Vị trí làm 

việc cố định. 

Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm  

5.6 Tầng trệt: 04   

5.6.1 

Khu vực sảnh, hành lang 

chung, cầu thang nối, hành 

lang bao bọc bên ngoài khu 6 

tầng, các nhà vệ sinh công 

cộng; 

01 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

- Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 

- Riêng khoa 

HSTC&CĐ 

làm theo ca 

do khoa sắp 

xếp 

 

5.6.2 
Khoa Hồi sức Tích cực - 

Chống độc. 
01 

05 giờ – 17 giờ 

07 ngày/tuần 

5.6.3 Khoa Dược 01 

05 giờ – 17 giờ 

07 ngày/tuần 

5.6.4 Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 01 
05 giờ – 17 giờ 

07 ngày/tuần 

6. 
Khu Lao – Nhiễm – Giải 

phẫu bệnh lý (Khu F): 
03   

6.1 

+ Khoa Giải phẫu bệnh lý 

+ Khoa Dinh dưỡng 

+ Tổ Công xa 

+ Tổ Điện nước 

+ Tổ Sửa chữa VT-TTB 

+ Nhà đại thể 

01 
05 giờ – 17 giờ 

07 ngày/tuần 

Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 
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6.2 

Khu 03 tầng: (Khu F) 

+ Tầng trệt: Toàn bộ tầng trệt 

(Khoa Nhiễm), 

+ Tầng 1, tầng 2: Toàn bộ 

tầng 1, tầng 2 (Khoa Nhiễm). 

02 

Làm việc 07/ngày 

tuần (kể cả ngày 

nghỉ, lễ, tết…) 

+ 01 nhân sự: 05 

giờ – 17 giờ; 

+ 01 nhân sự: 17 

giờ – 5 giờ; 

Có nhân sự 

trực vào ban 

đêm (làm vệ 

sinh đột xuất 

hoặc khi cần 

thiết) 

7.  

Khu Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn 

(nội thất, khu vực xung 

quanh) 

01 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 

Làm vệ sinh 

buổi sáng vào 

các ngày Thứ 

7, Chủ Nhật, 

Lễ, Tết 

8. Khu vực ngoại cảnh: 05   

8.1 

+Toàn bộ ngoại cảnh của 

Bệnh viện bao gồm trước các 

cổng, phạm vi vỉa hè thuộc 

Bệnh viện, khuôn viên, khu 

vực sân, đường nội bộ.  

+ Nạo vét cống nước mặt, 

nước thải khi bị nghẹt. 

+ Vận chuyển rác, vật dụng 

thừa thải khu ngoại cảnh. 

04 
05 giờ – 17 giờ  

07 ngày/tuần 
 

8.2 

Trực đêm:  

Gồm 01 nhân sự, phụ trách 

làm sạch khi có yêu cầu của 

các khoa tại tất cả các vị trí 

thực hiện dịch vụ vệ sinh 

công nghiệp.  

01 
17 giờ – 06 giờ 

07 ngày/tuần 

Nhân sự trực 

vào ban đêm 

(làm vệ sinh 

đột xuất hoặc  

khi cần thiết 

tại các Khoa, 

phòng  

8.3 Quản lý 01 
24/24 

07 ngày/tuần 
 

 Tổng cộng: 43 nhân sự   
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* Chi tiết công việc 

MÔ TẢ 

VỊ TRÍ 

LÀM 

VIỆC 

CHI TIẾT 

CÔNG VIỆC 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHỐI LƯỢNG LÀM 

VIỆC TỐI THIỂU, KHI PHÁT SINH VÀ 

KHI CÓ YÊU CẦU 

SỐ NGÀY 

PHỤC 

VỤ/THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN/ 

THỜI 

GIAN 

TRỰC 

(Đáp ứng 

theo bảng 

bố trí nhân 

sự và thời 

gian làm 

việc) 

Lần/Hàng 

ngày 

 

Lần/Hàng 

tuần 

Lần/Hàng 

tháng 

Lần/Hàng 

quý 
 

I. Khu vực công công  

ngoại cảnh 
     

1. Phòng 

bảo vệ  

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Quét, lau sàn 2     

Lau kính, cửa 1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   
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2. Lối 

vào 

chính, 

hành lang 

công 

cộng, khu 

vực tiếp 

tân, bàn 

hướng 

dẫn, quầy 

tiếp đón, 

các quầy 

thu viện 

phí, các 

khu vực 

chờ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

4     

Quét, hút bụi, 

lau sàn với dung 

dịch làm sạch 

4     

Đẩy bụi, giữ 

sạch sàn trong 

giờ làm việc 

3     

Lau kính, tường 1     

Lau ghế ngồi tại 

khu vực chờ 
2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Tổng vệ sinh 

tường và coast 
 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau quạt thông 

gió, lỗ thông gió 

trên trần. 

  
 

1 
  

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Xịt rửa khu vực 

chờ lãnh thuốc 
 

1&theo 

yêu cầu 
   

Xử lý nước tồn 

đọng ngay sau 

khi kết thúc 

mưa  
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3. Cầu 

thang bộ 

Quét, lau sàn 3     

Lau tay vịn cầu 

thang 
2     

Tổng vệ sinh 

cầu thang, làm 

sạch các bậc 

bằng  máy chà 

sàn và hóa chất 

 1    

4. Thang 

máy và 

buồng 

thang 

máy 

Quét, lau sàn 
2 & theo 

yêu cầu 
    

Lau tường, cửa, 

các nút điều 

khiển, bảng số 

chỉ dẫn các tầng 

1     

Thu dọn rác ở 

khu vực sảnh 
3     

Tổng vệ sinh 

buồng thang 

máy 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

 

5. Hành 

lang bên 

trong, bên 

ngoài các 

khu 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

cháy chữa cháy, 

hòm thư góp ý, 

pano, áp phích, 

1     
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bảng biểu 

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió 

 1    

6. Các 

nhà vệ 

sinh công 

cộng 

dành cho 

người 

bệnh, 

người nhà 

người 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

nhân viên 

tại các 

khu 

Trước 7:00 sáng      

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn 
1     

7:00 sáng- 

19:00 
     

Thu dọn rác, 

làm sạch thùng 

rác 

4     

Cọ rửa bồn rửa 2     
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mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Sau 19:00      

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

vách ngăn, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm thông tất 

cả hệ thống 

thoát nước 

(lavabo, bàn 

cầu, phễu thu 

sàn,...) trong 

toàn bệnh viện 

và phải đảm bảo 

cấu tạo ban đầu 

Khi nghẹt     
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của các thiết bị. 

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt thông 

gió 

 1    

7. Hành 

lang nối, 

cầu thang 

nối, sê 

nô, tầng 

mái 

Thu dọn rác  1    

Thông đường 

thoát nước đọng 

Khi nước 

ứ đọng 
    

Quét mạng 

nhện, bụi 
 1    

8. Ban 

công, sê 

nô, cửa 

sổ kính 

trên cao 

Lau bụi, lau 

kính, cửa sổ, 

tường (mặt 

trong và ngoài) 

   1  

9. Khu 

vực các 

nhà để xe 

khách, để 

xe nhân 

viên 

Thu dọn rác  1    

Quét mạng 

nhện, bụi 
 1    

10. Cây 

xanh, cỏ 

trong 

khuôn 

viên bệnh 

viện 

- Cắt cỏ toàn bộ 

khuôn viên 

Bệnh viện và 

dọn cỏ. 

- Quét lá cây, 

dọn dẹp vật 

thừa thải và làm 

sạch toàn bộ 

khuôn viên 

Bệnh viện 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

II. Khu Hành chính – Cấp 

cứu (Khu A) 
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1. Phòng 

Tổ chức 

Cán bộ, 

Phòng 

Tài chính 

kế toán, 

Phòng 

Hành 

chính 

Quản trị, 

Phòng Kế 

hoạch 

Tổng 

hợp, 

Phòng 

Đoàn thể, 

Phòng 

Điều 

dưỡng, 

Phòng 

Quản lý 

chất 

lượng, 

Phòng 

Công tác 

xã hội, 

thư viện, 

các hội 

trường 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà bằng dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, điện 

thoại, máy tính. 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong) 

1     

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la 

phông tất cả khu 

vực  

   1  

 Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 
2     
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2. Các 

nhà vệ 

sinh  khu 

hành 

chính 

rác sạch 

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

  1   

3. Khoa 

Cấp cứu 
      

1. Hành 

lang xung 

quanh 

Khoa Cấp 

cứu 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

1     
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cháy chữa cháy 

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

       

 

 

 

 

 

 

2. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2 & theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

 1    
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thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Vệ sinh sau khi 

bệnh nhân ra 

viện 

     

 

 

 

3. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng tại 

khoa 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

 

4. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng, 

phó khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chính 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch. 

2     

Quét, lau sàn 

bằng dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh, tử 

đựng dụng cụ, 

tủ đựng thuốc, 

xe tiêm, xe 

chuyển bệnh 

nhân. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 
 1    
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ngoài) 

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 

1& theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa  

   1  

5. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 
1     



18 
 

trong) 

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

6. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), lau xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh, tủ thuốc, 

tủ dụng cụ. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    
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Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

III. Khu khám bệnh (Khu B)      

 

 

 

 

 

 

 

1. Các 

phòng 

khám 

Công việc làm 

vệ sinh sẽ làm 

theo thời khóa 

biểu và hướng 

dẫn của nhân 

viên Điều 

dưỡng 

     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

3 & theo 

yc 
    

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay bằng dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 
1     
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trong), bàn, ghế, 

giường, xe chở 

bệnh, tủ đựng 

dụng cụ, tủ 

đựng thuốc, kệ, 

trụ treo.  

Lau ghế ngồi 

khu vực chờ 
2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài).  

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

2. Phòng 

bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

thay y 

phục, 

phòng 

hành 

chính của 

khoa 

Quét, lau sàn, 

thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 
2     
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dịch khử khuẩn  

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

  1   

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn, trần, 

quạt  

  
1 & theo 

yc 
  

Lau quạt thông 

gió, lỗ thông gió 

trên trần, máy 

điều hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Làm sạch la 

phông tất cả khu 

vực của khoa 

   1  

Tổng vệ sinh 

kho  
 Theo yc    

3. Quầy 

tiếp đón, 

quầy thu 

viện phí, 

phòng 

phát 

thuốc 

Công việc làm 

vệ sinh sẽ làm 

theo thời khóa 

biểu và chỉ dẫn 

của nhân viên 

tại phòng 

     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 
2     
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rác sạch 

Lau sàn với 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

bàn, ghế, kệ, 

máy tính, điện 

thoại. 

1     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bóng 

đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông 

gió, máy điều 

hòa. 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1& theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Làm sạch la    1  
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phông tất cả khu 

vực của khoa 

4. Các 

nhà vệ 

sinh nhân 

viên, nhà 

vệ sinh 

bệnh 

nhân 

thuộc 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi. 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt thông 

gió. 

 
1& theo 

yc 
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5. Phòng 

khám hô 

hấp, các 

phòng 

làm việc 

khu vực 

ngoài 

      

 

 

 

 

 

 

1. Phòng 

khám hô 

hấp, các 

phòng 

làm việc 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2 & theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

 1    
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Vệ sinh sau khi 

bệnh nhân ra 

viện 

     

2. Nhà vệ 

sinh  

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

IV. Khu Điều trị nội trú 03 

tầng (Khu C) 
     

A. Khoa Nội Tổng hợp 

(tầng trệt, tầng 1) 
     

 

 

 

 

 

 

1. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2 & theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt, 

 1    
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quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Vệ sinh sau khi 

bệnh nhân ra 

viện 

     

 

 

 

2. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng tại 

khoa 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 
 1    
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sàn chuyên 

dụng. 

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

 

3. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng, 

phó khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chính 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch. 

2     

Quét, lau sàn 

bằng dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh, tử 

đựng dụng cụ, 

tủ đựng thuốc, 

xe tiêm, xe 

chuyển bệnh 

nhân. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Tẩy vết dơ trên   1   
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sàn 

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 

1& theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa  

   1  

4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     
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Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), lau xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh, tủ thuốc, 

tủ dụng cụ. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 

1& theo 

yc 
   



31 
 

trần, quạt 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

B. Khoa Nhi (Nhi tầng 2)      

1. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa,  

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

 1    
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thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm vệ sinh sau 

khi bệnh nhân 

xuất viện 

     

2. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng tại 

khoa 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

3. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chính 

Lau quét sàn, 

thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 
  1   
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thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

Làm sạch la 

phông tất cả khu 

vực của khoa 

   1  

 

 

 

 

 

 

 

4. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong)  

1     

Làm sạch xe 

đẩy bệnh, xe 

tiêm, tủ thuốc, 

tủ đựng dụng cụ 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

 
1& theo 

yc 
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thông gió, máy 

điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    
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V. Khu Sản – Nhi (Khu D)      

A. Khoa Sản (Tầng trệt, 

tầng 1) 
     

 

1. Phòng 

cấp cứu 

sản 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2 & theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Đổ, rửa sạch các 

bình hút; vệ 

sinh bàn khám 

phụ khoa bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bàn, ghế, 

giường, xe tiêm, 

xe chuyển bệnh 

các loại, tủ 

thuốc, tủ dụng 

cụ 

1     

Thay hoặc cọ 

rửa bình đựng 

dung dịch rửa 

tay. 

1& theo 

yc 
    

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 

1& theo 

yc 
   

Lau kính, tường  1    
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,cửa (mặt 

ngoài), lau quạt, 

quạt thông gió, 

lỗ thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

2. Phòng 

Trưởng 

và phó 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

phòng 

hành 

chính, 

phòng  

trực, 

phòng 

thay y 

phục 

Lau quét sàn, 

thu rác trong 

thùng rác, đảm 

bảo thùng rác 

sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    
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Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 

1& theo 

yêu cầu 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong)  

1     

Làm sạch xe 

đẩy bệnh, xe 

tiêm, tủ thuốc, 

tủ đựng dụng cụ 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 

1& theo 

yc 
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trần, quạt, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Phòng 

thủ thuật 

Khoa Sản 

tầng 1 

Công việc làm 

vệ sinh sẽ làm 

theo thời khóa 

biểu và hướng 

dẫn của nhân 

viên Điều 

dưỡng 

     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2     

Lau sàn nhà với 

dung dịch khử 

khuẩn 

3 & theo 

yc 
    

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bàn, ghế, 

giường bệnh, tủ 

đựng dụng cụ.   

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch xà phòng 

rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay bằng dung 

dịch khử khuẩn. 

2     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 1    
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trần, quạt. thông 

gió, máy điều 

hòa. 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)   

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Phòng 

bệnh 

nhân bao 

gồm Sản 

tầng 

trệt,tầng 

1, khu 

dịch vụ 

sản 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Lau cửa, kính 

(mặt ngoài) 
 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau bóng đèn, 

lỗ thông gió, 

quạt, quạt thông 

gió, máy điều 

 1    
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hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 

nhân ra viện 

     

6. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

 1    
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dụng. 

7. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

4 1    

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt thông 

 1    
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gió. 

8. Hành 

lang nội 

bộ (trong, 

ngoài) 

khoa Sản 

tầng trệt, 

tầng 1 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

cháy chữa cháy 

1     

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

B. Khoa Nhi (Nhi tầng 2, 

khu D) 
     

1. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

1     
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giường. 

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa,  

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm vệ sinh sau 

khi bệnh nhân 

xuất viện 

     

2. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng tại 

khoa 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     
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Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

3. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng, 

phó khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chính 

Lau quét sàn, 

thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     
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Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

Làm sạch la 

phông tất cả khu 

vực của khoa 

   1  

4. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     



47 
 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong)  

1     

Làm sạch xe 

đẩy bệnh, xe 

tiêm, tủ thuốc, 

tủ đựng dụng cụ 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     
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Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

VI. Khu Điều trị nội trú 06 

tầng (Khu E) 
     

A. Khoa Hồi sức Tích cực - 

Chống độc; khoa Dược; 

khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

(Tầng trệt) 

     

1. Phòng 

bệnh hồi 

sức tích 

cực 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2& theo 

yc 
    

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 

2 & theo 

yc 
    

Hút bụi, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

tường (mặt 

trong), giường, 

kệ đầu giường, 

1     
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xe tiêm, xe 

chuyển bệnh. 

Khử khuẩn 

giường giữa 2 

bệnh nhân 

     

Chà rửa dép, kệ 

dép 
 

3 & theo 

yêu cầu 
   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bóng 

đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông 

gió, máy điều 

hòa. 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Lau quạt thông 

gió, lỗ thông gió 

trên trần, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

2. Phòng 

ĐD trực, 

phòng 

hành 

Công việc làm 

vệ sinh sẽ làm 

theo thời khóa 

biểu và hướng 

     



50 
 

chính, 

phòng  

BS 

trưởng 

phó khoa, 

phòng BS 

trực 

dẫn của nhân 

viên Điều 

dưỡng 

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh 

2     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2&theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 1    

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

  1   
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hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), tủ thuốc, 

tủ dụng cụ. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    
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4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh  

phòng 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

4     
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bệnh Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

 

6. Khu 

vực hành 

lang 

ngoài 

Khoa Hồi 

sức Tích 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

1     
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cực - 

chống 

độc, khoa 

Dược, 

Khoa 

Chẩn 

đoán 

Hình ảnh 

(bao gồm 

hành lang 

khu vực 

siêu âm) 

tại tầng 

trệt 

cháy chữa cháy, 

hòm thư góp ý, 

pano, áp phích, 

bảng biểu 

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió 

 

 1    

B. Khu hành lang tại tầng 1 

khu E 

(Khoa Xét nghiệm, khoa PT 

- GMHS) 

     

1. Hành 

lang 

ngoài của 

Khoa 

Phẫu 

thuật- 

Gây mê 

Hồi sức 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Hút bụi nền nhà 1     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

cháy chữa cháy, 

hòm thư góp ý, 

pano, áp phích, 

1     
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bảng biểu 

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió 

 1    

2. Khu 

vực hành 

lang xung 

quanh các 

khoa tại 

tầng 1 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch  

3     

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

cháy chữa cháy, 

hòm thư góp ý, 

pano, áp phích, 

bảng biểu 

1     

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 1    
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trần, quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió 

C. Khoa Y học Cổ truyền – 

Phục hồi Chức năng (Tầng 

2) 

     

1. Phòng 

tiếp đón, 

phòng  

bệnh, 

phòng tập 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2 & theo 

yc 
    

Lau sàn với 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

tường (mặt 

trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ 

đầu giường. 

1     

Tẩy các vết dơ  1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bóng 

đèn, lỗ thông 

gió, quạt, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 
 1    
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sàn chuyên 

dụng. 

2. Phòng 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

KTV 

trực, 

phòng 

thay y 

phục 

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh, tủ 

đựng dụng cụ, 

dụng cụ. 

1     

Quét, lau sàn 

bằng dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

3. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Nhà vệ 

sinh bệnh 

nhân 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    
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D. Khoa Y học Cổ truyền 

(tầng 2) 
     

1. Phòng  

bệnh 

nhân 

Thu gom rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
Theo yc     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

máy điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    
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Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 

nhân ra viện 

     

2. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch. 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1 theo yc    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    



62 
 

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), lau xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh, tủ thuốc, 

tủ dụng cụ. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Phòng 

Bs, phòng 

thay y 

phục, 

phòng 

hành 

chính, 

Quét, lau sàn, 

thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

1     
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phòng 

trực 

tính, tủ lạnh 

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong) 

 1    

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
 

1 &theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

 1    

Làm sạch la 

phông tất cả khu 

vực của khoa 

   1  

 

 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     
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5. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

E. Đơn vị Thận nhân tạo 

(Tầng 2) 
     

1. Khu 

lọc thận 

nhân tạo 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2& theo 

yc 
    

Đổ, rửa sạch các 2 &theo     
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bình hút yc 

Hút bụi, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

tường (mặt 

trong), giường, 

kệ đầu giường, 

xe tiêm, xe 

chuyển bệnh. 

1     

Khử khuẩn 

giường giữa 2 

bệnh nhân 

     

Chà rửa dép, kệ 

dép 
 

3 & theo 

yêu cầu 
   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bóng 

đèn, lỗ thông 

gió, quạt thông 

gió, máy điều 

hòa. 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    
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Lau quạt thông 

gió, lỗ thông gió 

trên trần, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

2. Phòng 

ĐD trực, 

phòng 

hành 

chính, 

phòng  

BS 

trưởng 

khoa, 

phòng BS 

trực 

Công việc làm 

vệ sinh sẽ làm 

theo thời khóa 

biểu và hướng 

dẫn của nhân 

viên Điều 

dưỡng 

     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh 

2     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2& theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 
1     
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trong). 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 1    

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), tủ thuốc, 

1     
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tủ dụng cụ. 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 
 1    
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trần 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh  

phòng 

bệnh 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 
 1    
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ngoài) 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

F. Khoa Ngoại Tổng hợp 

(Tầng 3) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2 & theo 

yc 
    

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 

2 & theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt, 

quạt thông gió, 

 1    
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máy điều hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Khử khuẩn 

giường khi bệnh 

nhân chuyển mổ 

Theo yc     

Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 

nhân ra viện 

Theo yc     

3. Phòng 

thủ thuật 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Lau sàn nhà với 

dung dịch khử 

khuẩn 

3 & theo 

yc 
    

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bàn, ghế, 

giường bệnh, tủ 

đựng dụng cụ.   

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch xà phòng 

rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay bằng dung 

dịch khử khuẩn. 

2     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quat 

thông gió, máy 

 1    
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điều hòa. 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)   

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

 

4. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

thay y 

phục 

Lau quét sàn, 

thu gom rác, 

đảm bảo thùng  

rác luôn sạch. 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh,  

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

  1   

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
  1   
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Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Làm sạch la 

phông khu vực 

kho 

   1  

 

 

 

 

 

5. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), tủ thuốc, 

tủ dụng cụ, tủ 

đựng thuốc, xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 1    
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trần, quạt 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

6. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

 1    
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dụng. 

 

 

 

7. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

G. Khoa Nội Tim mạch – 

Lão học (Tầng 4) 
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1. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 

2 &theo 

yc 
    

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

1 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính 

(mặt trong), 

ghế, trụ treo, 

giường, tủ đầu 

giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa , 

tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 
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nhân ra viện 

 

2. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

phó khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

thay y 

phục 

Thu gom  rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài) 

  1   

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần  
  1   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   
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Làm sạch sàn 

bằng máy  chà 

sàn chuyên 

dụng 

  1   

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

 

 

 

 

 

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), xe tiêm, 

xe chuyển bệnh, 

tủ thuốc, tủ 

dụng cụ. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   
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4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

 

 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

4     
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5. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

H. Khoa Liên chuyên khoa; 

khu vực kho lưu trữ (Tầng 

5) 

     

1. Phòng 

tiếp đón, 

phòng 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     
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nhận 

bệnh 

Lau sàn với 

dung dịch khử 

khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa ghế, 

trụ treo, giường, 

tủ đầu giường. 

1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

2. Khu 

vực hành 

lang 

Quét trần nhà, 

lau đèn  
 1    

Hút bụi, lau 

bằng dung dịch 

khử khuẩn 

 1    

Cọ rửa hành  1    
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lang, lau khô 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Lau tường, cửa, 

kính (mặt 

ngoài) 

 1    

 

3. Phòng 

rửa dụng 

cụ, kho y 

dụng cụ 

Quét, lau sàn và 

thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch  

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió, lau 

xe tiêm, xe 

chuyển bệnh, tủ 

các loại 

1     

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày 

2     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

 1    
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thông gió 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

 

 

 

 

 

 

 

4. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chính 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

bằng dung dịch 

khử khuẩn  

2     

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1& theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt   1   
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thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

5. Phòng 

bệnh 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bàn, ghế, 

giường bệnh, tủ 

đầu giường.   

2     

Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 

nhân ra viện 

     

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 1    

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa quạt, 

 1    
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quạt thông gió, 

lỗ thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

6. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
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Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

7. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

Thu  rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

 1    
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Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt thông 

gió. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

VII. Khu Lao – Nhiễm (Khu 

F) 
     

A. Khoa Lao (Tầng trệt)      

 

 

 

 

1. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

thay y 

phục 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn. 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa.  

 1    

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 
 1    
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ngoài). 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1 & theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1 1   

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

 

2. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

tường (mặt 

trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ 

1     
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đầu giường. 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Vệ  sinh sau khi 

bệnh nhân ra 

viện 

     

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 
1     
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trong), tủ đựng 

dụng cụ, tủ 

đựng thuốc, xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh. 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa,  1    
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vách ngăn (mặt 

ngoài) 

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 1& theo    
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trần yc 

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

B. Khoa Nhiễm (Nhiễm 

tầng 1, 2) 
     

 

 

 

 

1. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

điều 

dưỡng 

trực, 

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

thay y 

phục 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn. 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa.  

 1    

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 
 1    
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ngoài). 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1 & theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1 1   

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

 

2. Phòng 

bệnh 

nhân 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Đổ, rửa sạch các 

bình hút 
theo yc     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2 & theo 

yc 
    

Kiểm tra vết dơ 

và giữ sạch 

trong suốt ngày. 

2     

Lau cửa, kính, 

tường (mặt 

trong), ghế, trụ 

treo, giường, tủ 

1     
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đầu giường. 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 1    

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài), bao gồm 

khung cửa, 

bóng đèn, lỗ 

thông gió, quạt 

thông gió, máy 

điều hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Vệ  sinh sau khi 

bệnh nhân ra 

viện 

     

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 
1     
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trong), tủ đựng 

dụng cụ, tủ 

đựng thuốc, xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh. 

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

4. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

trong) 

1     

Lau kính, cửa,  1    
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vách ngăn (mặt 

ngoài) 

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần 

 
1& theo 

yc 
   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

5. Nhà vệ 

sinh các 

phòng 

bệnh, nhà 

vệ sinh 

công 

cộng 

 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

4     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

4     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

4     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

4     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đèn 
 1& theo    
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trần yc 

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 

ngoài) 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

      

6. Khu 

vực cách 

ly điều trị 

khi xảy ra 

dịch 

Thực hiện công 

việc theo yc của 

nhân viên khoa 

Nhiễm khi xảy 

ra dịch 

     

C. Khoa Giải Phẫu bệnh lý; 

Khoa Dinh dưỡng 
     

1. Phòng 

nhận 

bệnh 

phẩm, 

phòng trả 

kết quả 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Quét, lau sànvới 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với xà 

phòng và dung 

dich khử khuẩn 

3     
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Lau kính, cửa, 

tường, vách 

ngăn kính (mặt 

trong)  

1     

Lau bằng dung 

dịch khử khuẩn, 

sau đó lau khô 

lại bằng khăn 

sạch: bàn, ghế, 

tủ đựng dụng 

cụ, hóa chất, kệ, 

bề mặt các thiết 

bị máy móc. 

1     

Lau bằng dung 

dịch khử khuẩn, 

sau đó lau khô 

lại bằng khăn 

sạch: tủ giử 

bệnh phẩm và 

các sinh phẩm 

khác 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn 
  1   

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 
1& theo 

yc 
   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

ngoài) 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Làm sạch la    1  
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phông khu vực 

khoa 

 

2. Phòng 

Bác sĩ 

trưởng 

khoa, 

phòng 

Bác sĩ, 

Điều 

dưỡng,  

phòng 

hành 

chánh, 

phòng 

thay y 

phục 

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

2     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

  1   

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần,  
  

1& theo 

yc 
  

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

  1   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

  1   
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hòa. 

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

3. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 
  1   
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ngoài) 

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

4. Nhà 

đại thể, 

kho 

 

Làm vệ sinh khi 

có yêu cầu 
     

1.Khu 

vực từ 

cổng đến 

sảnh bệnh 

viện, các 

con 

đường 

nội bộ, 

các vườn 

hoa, toàn 

bộ khuôn 

viên bệnh 

viện  

Quét, thu gom 

rác đảm bảo 

thùng rác sạch 

2 & theo 

yc 
    

Dội rửa mặt 

đường khi có 

máu, chất nôn 

ói, dịch tiết rơi 

vãi của người 

bệnh  

     

Chà, rửa rong 

bám ở bề mặt 

miệng cống, hồ 

nước, tường, 

các nhà xe BV 

  1 1  

2. Các 

nhà xe 

nhân viên 

Quét và thu 

gom rác 
 1    

Xịt rong    1  

D. Khu 

Kiểm 

soát 

Nhiễm 

khuẩn 

      

 Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 
2     
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1. Phòng 

nhân viên 

luôn sạch 

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn. 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bao gồm 

khung cửa.  

 1    

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, giường, 

điện thoại, máy 

tính, tủ lạnh. 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 

dịch rửa tay. 

1     

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

2     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

 1    

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1 & theo 

yc 
   

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

 1 1   
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dụng. 

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

2. Nhà vệ 

sinh nhân 

viên 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 

trong) 

2     

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Lau kính, cửa, 

tường (mặt 
  1   
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ngoài) 

Làm sạch la 

phông khu vực 

khoa 

   1  

3. Phòng 

rửa y 

dụng cụ, 

khu nhà 

giặt, các 

kho lưu 

trữ 

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

dụng cụ bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), tủ đựng 

dụng cụ, tủ 

đựng thuốc, xe 

tiêm, xe chuyển 

bệnh. 

1     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài)  

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

 Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 
3     
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4. Khu 

vực ngoại 

cảnh, 

hành lang 

bên trong, 

bên 

ngoài, 

ban công, 

sê nô 

rác sạch  

Quét, lau sàn  3     

Lau các công 

tắc, bảng chỉ 

dẫn, hộp phòng 

cháy chữa cháy, 

hòm thư góp ý, 

pano, áp phích, 

bảng biểu 

1     

Tổng vệ sinh 

các khu vực vào 

cuối ngày 

1     

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

 1    

Quét mạng 

nhện, lau đèn 

trần, quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió 

 1    

VIII. Các kho lưu trữ chung      

1. Kho 

Văn 

phòng 

phẩm 

Lau bàn, ghế, 

tủ, kệ, điện 

thoại 

1     

Thu dọn rác, 

đảm bảo thùng 

rác luôn sạch 

1     

Quét, lau sàn 

với dung dịch 

khử khuẩn 

1     

Thay hoặc rửa 

bình đựng dung 
1     
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dịch rửa tay. 

Cọ rửa bồn rửa 

tay với dung 

dịch khử khuẩn.  

1     

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

trong). 

1     

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
  1   

Quét mạng 

nhện, đèn trần, 

quạt,  

  1   

Lau kính, cửa 

sổ, tường (mặt 

ngoài). 

  1   

2. Các 

kho lưu 

trữ  

chung  

Kho phòng 

TCKT, Dược, 

KHTH 

  Theo yc   

3. Khu 

lưu bệnh 

của đối 

tượng là 

phạm 

nhân 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Quét, lau sàn 

nhà với dung 

dịch khử khuẩn 

2     

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

trong), bàn, ghế, 

giường bệnh, tủ 

đầu giường  

1     

Tổng vệ sinh 

sau khi bệnh 
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nhân ra viện 

Tẩy vết dơ trên 

sàn. 
 1    

Quét mạng 

nhện, đèn trần.  
 

1& theo 

yêu cầu 
   

Lau kính, 

tường, cửa (mặt 

ngoài).   

 1    

Lau quạt, quạt 

thông gió, lỗ 

thông gió trên 

trần, máy điều 

hòa. 

 1    

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

4. Nhà vệ 

sinh 

Thu rác, đảm 

bảo thùng rác 

luôn sạch 

2     

Cọ rửa bồn rửa 

mặt, bồn tiểu, 

bồn vệ sinh, khử 

mùi 

2     

Lau sàn bằng 

dung dịch khử 

khuẩn 

2     

Thường xuyên 

kiểm tra và giử 

sàn nhà vệ sinh 

sạch và khô 

2     

Lau kính, cửa, 

vách ngăn (mặt 
2     
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trong) 

Tổng vệ sinh 

vào cuối ngày 
1     

Quét mạng 

nhện, lau đền 

trần 

  1   

Làm sạch sàn 

bằng máy chà 

sàn chuyên 

dụng. 

  1   

Lau kính, cửa, 

tường  (mặt 

ngoài) 

  1   

IX. Thu gom và  

vận chuyển rác 
     

 

1. Thu 

gom rác 

Rác từ khu vực 

công cộng, 

phòng làm việc, 

phòng Bác sĩ, 

phòng hành 

chánh sẽ được 

thu nhặt sau khi 

quét dọn và vận 

chuyển đến khu 

chứa rác theo 

quy định 

3     

Rác từ phòng 

khám và phòng 

bệnh nhân sẽ 

được thu ít nhất 

03 lần trong 

ngày và khi cần 

thiết theo sự yêu 

cầu của nhân 

3& theo 

yêu cầu 
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viên Bệnh viện 

2. Vận 

chuyển 

rác 

Rác sẽ được vận 

chuyển từ các 

khoa phòng đến 

khu vực chứa 

rác thải của 

bệnh viện bằng 

xe đẩy rác. 

2     

3. Vệ 

sinh 

thùng & 

khu vực 

lưu giữ 

rác 

Thực hiện vệ 

sinh thùng rác, 

xe vận chuyển 

rác, khu trung 

chuyển rác, nhà 

lưu giữ rác sinh 

hoạt, rác lây 

nhiễm, rác tái 

chế, rác nguy 

hại. 

1     

X. Nhân viên trực đêm      

 Phụ trách làm sạch khi có 

yêu cầu của các khoa tại tất 

cả các vị trí thực hiện dịch 

vụ vệ sinh công nghiệp. 

     

XI. Quản lý      

 Phụ trách chung, giám sát 

chất lượng vệ sinh 
     

* Máy móc, thiết bị, dụng cụ: 

Stt Tên Thiết Bị Ghi chú 

1 Máy chà rửa sàn đa năng 
* Lưu ý: Máy móc thiết 

bị phải đáp ứng tiêu 

chuẩn trong HSMT 

2 Máy hút nước trên sàn 

3 Máy hút bụi khô 
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4 Máy hút bụi đeo lưng  

 

 
5 Máy xịt cao áp 

6 Xe làm vệ sinh khoa, phòng 

7 Xe làm vệ sinh khoa, phòng 

8 Thùng đựng rác ngoại cảnh 

9 Mop lau sàn các loại 

10 Khay nhỏ đựng dụng cụ 

11 Dao sủi sàn 

12 Xe đẩy đồ 

13 Bình xịt dung dịch 

14 Dụng cụ vệ sinh kính 

15 Miếng chà rửa sàn 

16 Thang nhôm chữ A 

17 

Một số các dụng cụ khác như: 

Bàn chải, Ủng cao su, dép nhà vệ sinh công cộng; 

Găng tay, Đồ gắp rác, Đồ hốt rác, Chổi quét sàn, 

Chổi quét ngoại cảnh, Thang nhôm, Dụng cụ lau 

kính, giẻ lau, Cây thụt bồn cầu, Áo mưa cho công 

nhân, thảm dặm chân. 

* Hóa chất phục vụ công tác vệ sinh: 

STT Tên hóa chất Ghi chú 

1 Hóa chất diệt khuẩn 

 

 

 

 

 

 

2 
Hoá chất tẩy rửa và khử trùng bồn cầu toilet. Vệ 

sinh và làm sạch rong sàn gạch men, sàn xi măng 

3 
Hoá chất lau chùi và vệ sinh tổng hợp (kiềm 

nhẹ). Phù hợp cho các loại sàn và vật liệu. 

4 

Hoá chất lau kính công nghiệp, phù hợp cho các 

loại kính và có mùi hương dễ chịu. Sử dụng tốt 

cho phương pháp lau bằng dẻ và lau bằng cây 

gạt. 

5 
Hoá chất giặt công nghiệp chuyên dụng dạng 

nước. 
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6 
Dung dịch khử mùi trong không khí 

Khử mùi hôi, mùi thuốc lá… 

7 Dung dịch lau chùi bóng Inox, bề mặt kim loại… 

8 
Dung dịch khử khuẩn, vệ sinh khu vực cần vô 

trùng. 

9 Xà bông giặt tẩy dụng cụ thông dụng 

* Bao bì đựng rác phục vụ công tác vệ sinh: 

Stt Nội dung Ghi chú 

1 

Bao chứa rác loại nhỏ - màu Xanh 

Sử dụng chứa rác sinh họat trong phòng 

Có ghi chú “Chất thải thông thường” 

 

2 

Bao chứa rác loại lớn - màu Xanh 

Sử dụng chứa rác sinh họat khu công cộng. 

Có ghi chú “Chất thải thông thường” 

 

3 

Bao chứa rác lọai nhỏ - màu Vàng 

Sử dụng chứa rác y tế trong phòng 

Có ghi chú “Chất thải lây nhiễm, có biểu tượng chất 

thải lây nhiễm” 

 

4 

Bao chứa rác lọai lớn - màu Vàng 

Sử dụng chứa rác y tế khu công cộng & khu lâm 

sàng. 

Có ghi chú “Chất thải lây nhiễm, có biểu tượng chất 

thải lây nhiễm” 

 

5 

Bao chứa rác lọai lớn - màu Trắng 

Sử dụng chứa rác tái chế 

Có ghi chú “Chất thải tái chế và biểu tượng tái chế” 

 

6 

Bao chứa rác lọai lớn - màu Đen 

Sử dụng chứa rác độc hại 

Có  ghi chú “Chất thải nguy hại có biểu tượng chất 

thải nguy hại” 

 

7  Túi nylon màu vàng có quai biểu tượng nguy hại 
 

8 Túi nylon màu trong trải giường sanh sản phụ 
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